
Phòng GV
Thứ 2 

(18/11)

Thứ 3 

(19/11)

Thứ 4 

(20/11)

Thứ 5 

(21/11)

Thứ 6 

(22/11)
Phòng GV

Thứ 7

(23/11)

Chủ nhật

(24/11)

Sáng Kiểm nghiệm Kiểm nghiệm

Chiều Kiểm nghiệm Kiểm nghiệm

Sáng Bào chế Dược lý 2 (TH)

Chiều Bào chế Dược lý 2 (TH)

Sáng 

TH chăm sóc 

sức khỏe người 

lớn có bệnh 

ngoại khoa

TH chăm sóc 

sức khỏe người 

lớn có bệnh 

ngoại khoa

Chiều

TH chăm sóc 

sức khỏe người 

lớn có bệnh 

ngoại khoa

TH chăm sóc 

sức khỏe người 

lớn có bệnh 

ngoại khoa

Cô Thúy 

0903679558

Dƣợc LT K24DT1
B.002

Cử nhân điều 

dƣỡng 9G
65

B.00130

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cuối Tuần

Cô Trâm 

0913179639

Thầy Bằng 

0869092209

ĐẠI HỌC 

CỬU 

LONG

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP LIÊN KẾT

Từ ngày 18/11/2024 đến 24/11/2024

LỚP SS BUỔI

Đầu Tuấn

Thẩy Hải 

0989297150
C.101

TRƢỜNG

LIÊN KẾT

19

Cao Đẳng 

Y Dƣợc 

Hà Nội

Dƣợc 

K24DV2



Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

Sáng 

Thực tập cộng 

đồng 2

 (Tuần 05)

Thực tập cộng 

đồng 2

 (Tuần 05)

Chiều

Thực tập cộng 

đồng 2

 (Tuần 05)

Thực tập cộng 

đồng 2

 (Tuần 05)

Sáng 

Phương tiện và 

tài liệu truyền 

thông (online)

Phương tiện và 

tài liệu truyền 

thông (online)

Chiều

Phương tiện và 

tài liệu truyền 

thông (online)

Phương tiện và 

tài liệu truyền 

thông (online)

Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH

54

DB23YTC886E 37

DE22YTC886 

(2022-2025)
44

Cô Yến 

0982424002

DE22YTC8861 

(2022-2025)

DE21YTC8861

(2022-2024)
16



Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

Sáng 
Pháp luật 

về đất đai

Pháp luật 

về đất đai

Chiều
Pháp luật 

về đất đai

Pháp luật 

về đất đai

Sáng 

Dinh dưỡng - an 

toàn thực phẩm 

(online)

Dinh dưỡng - 

an toàn thực 

phẩm (online)

Chiều

Dinh dưỡng - an 

toàn thực phẩm 

(online)

Dinh dưỡng - 

an toàn thực 

phẩm (online)

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH

DB23YTC886F

CH.Luật HP & 

Luật HC 

2022&2023 

CHLHP.ST2304 

02

06

CH.Luật kinh tế 

2024 

CHLKT.ST2404

CH.Y tế CC 2024 

CHYTC.ST2404 

21

TS.BS Phạm 

Thị Lan Anh 

0988542251

TS Phạm Văn 

Võ 0903928190

CB-

L104

5



Sáng 

Dinh dưỡng - an 

toàn thực phẩm 

(online)

Dinh dưỡng - 

an toàn thực 

phẩm (online)

Chiều

Dinh dưỡng - an 

toàn thực phẩm 

(online)

Dinh dưỡng - 

an toàn thực 

phẩm (online)

Sáng 

TC và TH quyền 

lập pháp, hành 

pháp và tư pháp 

(online)

TC và TH 

quyền lập pháp, 

hành pháp và tư 

pháp (online)

Chiều

TC và TH quyền 

lập pháp, hành 

pháp và tư pháp 

(online)

TC và TH 

quyền lập pháp, 

hành pháp và tư 

pháp (online)

Sáng 
Pháp luật 

về đất đai

Pháp luật 

về đất đai

Chiều
Pháp luật 

về đất đai

Pháp luật 

về đất đai

Sáng 
Tư tưởng 

HCM
Tư tưởng HCM

Chiều
Tư tưởng 

HCM
Tư tưởng HCM

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH

33

TS. Hồ Thanh 

Hớn 

0932814333

CHLKT1.ST2404 02

Luật 2021 

DE21L886

VB21L886 

DE21L8861 

VB21L8861

CH.Y tế CC 2024 

CHYTC1.ST2404 

CHLHP.ST2404

44
CB-

L204

Thầy Hùng 

0987095288

CB-

L104

TS Phạm Văn 

Võ 0903928190

TS.BS Phạm 

Thị Lan Anh 

0988542251

5



Sáng 

Xây dựng phần 

mềm hướng đối 

tượng

Xây dựng phần 

mềm hướng đối 

tượng

Chiều  

Xây dựng phần 

mềm hướng đối 

tượng

Xây dựng phần 

mềm hướng đối 

tượng

Sáng 
Thị trường 

chứng khoán

Thị trường 

chứng khoán

Chiều
Thị trường 

chứng khoán

Thị trường 

chứng khoán

Sáng 
Bảo đảm 

nghĩa vụ

Bảo đảm 

nghĩa vụ

Chiều
Bảo đảm 

nghĩa vụ

Bảo đảm 

nghĩa vụ

Sáng Luật ngân hàng Luật ngân hàng

Chiều Luật ngân hàng Luật ngân hàng

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH

Luật 2022 

DE22L886

VB22L886

Luật 2022 

DB22L886

(04 năm)

Kế toán 2022 

DE22KT886 

DF22KT886 

VB22KT886

CNTT 2021 

DE21TT886 

DF21TT886

12

22

55

Phòng 

máy 

208

Thầy Hiếu 

0939999983

CB-

L103

Cô Thƣ 

0389972738

Cô Huyền 

0939811855

TH-

T02

CB-

L101

Thầy Huy 

0989623237

30



Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng 
Hệ thống thông 

tin kế toán

Hệ thống thông 

tin kế toán

Chiều
Hệ thống thông 

tin kế toán

Hệ thống thông 

tin kế toán

Sáng Luật lao động Luật lao động

Chiều Luật lao động Luật lao động

Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH

Luật 2023 hệ 

VLVH-4năm 

DB23L886

Luật 2023 (LT) 

DE23L886 

VB23L886 

DB23L886E 

DB23L886F

Kế toán 2023 

DB23KT886 

DB23KT886E 

DF23KT886

VB22KT886

CNTT 2023 

DB23TT886  

DB23TT886F

32

Cô Linh 

0908383487

CB-

L201

Cô Hạnh 

0385778028

Phòng 

máy 209

36

10

42



Sáng 
Văn hóa

 học đường

Văn hóa

 học đường

Chiều
Văn hóa

 học đường

Văn hóa

 học đường

Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

Sáng 
Lý luận 

NN&PL1

Lý luận 

NN&PL1

Chiều
Lý luận 

NN&PL1

Lý luận 

NN&PL1

Sáng 
Thi kết thúc 

học phần
Nghỉ

Chiều
Thi kết thúc 

học phần
Nghỉ

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH

Luật 2024 hệ 

VLVH-4năm 

DB24L8861 

DB24L8861F 

DE24L8861E 

VB24L8861

CB-

T04

Sƣ phạm tiếng 

Khmer 2024 

DF23SPTK886

Thầy Chiểu 

0989715778 

CB-

T02

Cô Thủy 

0914404959

Luật 2020 

(ST2032N1)
32

CB-

L205

25

ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ

Luật 2024 hệ 

VLVH-4năm 

DB24L886 

DB24L886F 

DE24L886 

VB24L886

40



Sáng 
Ứng dụng phần 

mềm kế toán

Ứng dụng phần 

mềm kế toán

Chiều
Ứng dụng phần 

mềm kế toán

Ứng dụng phần 

mềm kế toán

Sáng 
Ứng dụng phần 

mềm kế toán

Ứng dụng phần 

mềm kế toán

Chiều
Ứng dụng phần 

mềm kế toán

Ứng dụng phần 

mềm kế toán

Sáng nghỉ
Pháp văn căn 

bản 3

Chiều nghỉ
Pháp văn căn 

bản 3

Sáng 
Huấn luyện 

chuyên sâu 6

Huấn luyện 

chuyên sâu 6

Chiều
Huấn luyện 

chuyên sâu 6

Huấn luyện 

chuyên sâu 6

CB-

T03

CB-

T03

Thầy Tín 

0979402304

Thầy Tín 

0979402304

Ngôn ngữ Anh 

2024 - VB2 

TX (ST24V1X1)

CB-

L102

Cô Thảo 

0919280445

Kế toán 2021 

(ST2120N1)
11

Thầy Ngon 

0983536867

ĐH Thể 

dục thể 

thao 

Tp.HCM

ĐH TDTT

 khóa 79 

(VLVH)

40

Kế toán 2021 

BS - đợt 2 

(ST2120N1)

ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ

40

16



Sáng GIS đại cương GIS đại cương

Chiều GIS đại cương GIS đại cương

Sáng 

Chiều

Nguyễn Hoàng Sơn

  - Đề nghị giáo viên và học viên thực hiện đúng theo Thời khóa biểu; nếu có thay đổi vui lòng báo về Phòng Đào tạo (gặp thầy Sơn, Số ĐT: 0983.27.29.29)

XD Cầu đƣờng 

2022 

CD22ST-ST1 

CD23ST

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 11 năm 2024

  - SV khi đi học phải trang phục chỉnh tề, lịch sự  và mang theo Thẻ SV; Phải theo dõi Lịch học cụ thể vào thứ 2 hàng tuần tại Website: www.stcc.edu.vn - vào TKB các lớp 

Liên kết từ ngày…đến….

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

Tp.HCM

20

CB-

T01

Thầy Bảo 

0985012819

ĐH Tài 

nguyên 

môi trƣờng 

TPHCM

Trắc địa bản đồ 

2024
29


